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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 726/QĐ-UBND 
	Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2 CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH LÀO CAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành mã định danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, cụ thể:
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:
- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
- Quản lý thống nhất, tham mưu bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai để đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình sử dụng.
- Ban hành danh mục mã định danh cấp 3, cấp 4 cho các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai và mã định danh điện tử tạm thời cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác của tỉnh khi có nhu cầu.
- Cập nhật mã định danh điện tử của tỉnh lên Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
2. Các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 khi có phát sinh thành lập mới đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức, như: Đổi tên, sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc thay đổi thông tin, trong vòng 15 ngày phải báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để cập nhật, điều chỉnh và công khai trên Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Danh mục mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, KSTT2, TCHC, VX1.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trịnh Xuân Trường


 
Phụ lục
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2 CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)
	STT
	Mã cấp 2
	Tên cơ quan, đơn vị cấp 2
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/ BTTTT

	1
	Các Sở, Ban, Ngành
	Các Sở, Ban, Ngành
	Các Sở, Ban, Ngành
	Các Sở, Ban, Ngành
	Các Sở, Ban, Ngành
	Các Sở, Ban, Ngành
	Các Sở, Ban, Ngành

	1.1
	H38.1
	Văn phòng UBND tỉnh
	Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
	02143840424
	contact-ubnd@laocai.gov.vn
	https://vpubnd.laocai.gov.vn/
	000.00.01.H38

	1.2
	H38.2
	Sở Công thương
	Trụ sở Khối 7 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
	02143820172
	contact-sct@laocai.gov.vn
	https://sct.laocai gov.vn/
	000.00.02.H38

	1.3
	H38.3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trụ sở Khối 4 - Đường 30/4 - phường Bắc Lệnh - thành phố Lào Cai
	02143840120
	contact-sgdđt@laocai.gov.vn
	http://laocai.edu.vn/
	000.00.03.H38

	1.4
	H38.4
	Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
	Trụ sở Khối 7 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
	02143820060
	contact-sgtvtxd@laocai.gov.vn
	https://sgtvtxd.laocai.gov.vn/
	000.00.04.H38

	1.5
	H38.5
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143840034
	contact-skhdt@laocai.gov.vn
	https://skhdt.laocai.gov.vn
	000.00.05.H38

	1.6
	H38.6
	So Khoa học và Công nghệ
	Trụ sở Khối 7- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
	02143820125
	contact-skhcn@laocai.gov.vn
	https://skhcn.laocai.gov.vn/
	000.00.06.H38

	1.7
	H38.7
	Sở Lao Động Thương binh và Xã hội
	Trụ sở Khối 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143820022
	contact-sldtbxh@laocai.gov.vn
	https://sldtbxh.laocai.gov.vn/
	000.00.07.H38

	1.8
	H38.8
	Sở Nội vụ
	Trụ sở Khối 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143840031
	contact-snv@laocai.gov.vn
	http://snv.laocai.gov.vn
	000.00.08.H38

	1.9
	H38.9
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trụ sở Khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143820062
	contact-snnptnt@laocai.gov.vn
	https://snnptnt.laocai.gov.vn
	000.00.09.H38

	1.10
	H38.10
	Sở Ngoại vụ
	Trụ sở Khối 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143844835
	Contact-sngv@laocai.gov.vn
	https://sngv.laocai.gov.vn
	000.00.10.H38

	1.11
	H38.11
	Sở Tài chính
	Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143820170
	contact-stc@laocai.gov.vn
	https://stc.laocai.gov.vn/
	000.00.11.H38

	1.12
	H38.12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Trụ sở Khối 7 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
	02143826183
	contact-stnmt@laocai gov.vn
	https://stnmt.laocai.gov.vn/
	000.00.12.H38

	1.13
	H38.13
	Sở Tư pháp
	Trụ sở Khối 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	2143828596
	contact-stp@laocai.gov.vn
	https://stp.laocai.gov.vn/
	000.00.13.H38

	1.14
	H38.14
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai
	02143828665
	contact-stttt@laocai.gov.vn
	https://stttt.laocai.gov.vn/
	000.00.14.H38

	1.15
	H38.15
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Trụ sở Khối 4 - Đường 30/4 - phường Bắc Lệnh - thành phố Lào Cai
	02143840039
	contact-svhtt@laocai.gov.vn
	https://svhtt.laocai.gov.vn/
	000.00.15.H38

	1.16
	H38.16
	Sở Du lịch
	 
	 
	contact-sdl@laocai.gov.vn
	https://sdl.laocai.gov.vn/
	 

	1.17
	H38.17
	Sở Y tế
	Trụ sở khối 5 - đường Chiềng On - phường Bình Minh - thành phố Lào Cai
	02143820920
	contact-syt@laocai.gov.vn
	https://syt.laocai.gov.vn/
	000.00.17.H38

	1.18
	H38.18
	Thanh tra tỉnh
	Trụ sở Khối 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143821960
	contact-bdt@laocai.gov.vn
	https://thanhtra.laocai.gov.vn
	000.00.18.H38

	1.19
	H38.19
	Ban Dân tộc
	Trụ sở Khối 4 - Đường 30/4 - phường Bắc Lệnh - thành phố Lào Cai
	02143822144
	contact-bdt@laocai.gov.vn
	https://bandantoc.laocai.gov.vn/
	000.00.19.H38

	1.20
	H38.20
	Ban Quản lý khu Kinh tế
	Số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai
	 
	contact-bqlkkt@laocai. gov.vn
	https://bqlkkt.laocai.gov.vn/
	000.00.20.H38

	1.21
	H38.21
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên
	Số 89, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa
	2143871494
	contact-vqghl@laocai.gov.vn
	https://vqghl.laocai gov.vn
	000.00.21.H38

	1.22
	H38.22
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Đường 30/4 - phường Bắc Lệnh - thành phố Lào Cai
	2143840093
	contact-dptth@laocai.gov.vn
	http://laocaitv.vn/
	000.00.22.H38

	1.23
	H38.23
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
	Trụ sở Khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143858200
	qbvptr-ubnd@laocai.gov.vn
	 
	000.00.23.H38

	1.24
	H38.24
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
	Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	0214384372
	contact-qdtpt@laocai.gov.vn/
	https://lcdif.laocai.gov.vn/
	000.00.24.H38

	1.25
	H38.25
	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
	Trụ sở Khối 7 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
	02143899389
	contact-qbvmt@laocai.gov.vn
	https://qbvmt.laocai.gov.vn/
	000.00.26.H38

	2
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố

	2.1
	H38.30
	UBND thành phố Lào Cai
	Số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai. tỉnh Lào Cai
	02143820074
	contact-laocai@laocai.gov.vn
	https://tplaocai.laocai.gov.vn/
	000.00.30.H38

	2.2
	H38.31
	UBND huyện Bắc Hà
	Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
	02143880201
	contact-bacha@laocai.gov.vn
	https://bacha.laocai.gov.vn/
	000.00.31.H38

	2.3
	H38.32
	UBND huyện Bảo Thắng
	Đường 19/5, Thị trấn Phố Lu
	02143861087
	contact-baothang@laocai.gov.vn
	https://baothang.laocai.gov.vn/
	000.00.32.H38

	2.4
	H38.33
	UBND huyện Bát Xát
	Đường Hùng Vương, Thị trấn Bát Xát Huyện Bát Xát. Tỉnh Lào cai
	02143883007
	contact-batxat@laocai.gov.vn
	https://batxat.laocai.gov.vn/
	000.00.33.H38

	2.5
	H38.34
	UBND huyện Bảo Yên
	TDP 3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. tỉnh Lào Cai
	02143876212
	contact-baoyen@laocai.gov.vn
	https://baoyen.laocai.gov.vn/
	000.00.34.H38

	2.6
	H38.35
	UBND huyện Mường Khương
	Trụ sở hợp khối UBND huyện
	02143881500
	contact-muongkhuong@laocai.gov.vn
	https://muongkhuong.laocai.gov.vn/
	000.00.35.H38

	2.7
	H38.36
	UBND thị xã Sa pa
	Số 091 phố Xuân Viên, phường Sa Pa. thị xã Sa pa
	02143871202
	vpubnd-sapa@laocai.gov.vn
	https://sapa.laocai.gov.vn/
	000.00.36.H38

	2.8
	H38.37
	UBND huyện Si Ma Cai
	TDP Phố Cũ-TT Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào Cai
	02143769011
	contact-simacai@laocai.gov.vn
	https://simacai.laocai.gov.vn
	000.00.37.H38

	2.9
	H38.38
	UBND huyện Văn Bàn
	Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
	02143882170
	contact-vanban@laocai.gov.vn
	https://vanban.laocai.gov.vn/
	000.00.38.H38
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	Các trường chuyên nghiệp
	Các trường chuyên nghiệp
	Các trường chuyên nghiệp
	Các trường chuyên nghiệp
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	3.1
	H38.40
	Phân hiệu đại học Thái Nguyên tỉnh Lào Cai
	Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	2143859299
	vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn
	https://laocai.tnu.edu.vn/
	000.00.40.H38

	3.2
	H38.41
	Trường cao đẳng Lào Cai
	Tổ 5, phường Bình Minh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143830099
	contact-cdlc@laocai.gov.vn
	http//caodanglaocai.vn
	000.00.41.H38


 
 
